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V/v Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Nam Trung Bộ tháng 5/2021
	Khánh Hòa, ngày 02 tháng 06 năm 2021


BÁO CÁO TỔNG HỢP  KẾT QUẢ QUAN TRẮC, CẢNH BÁO VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI MỘT SỐ TỈNH TRỌNG ĐIỂM KHU VỰC NAM TRUNG BỘ

 (Tháng 05/2021)

I. Đặc điểm thời tiết trong tháng tại điểm quan trắc và giám sát dịch bệnh
Trong thời điểm quan trắc thời tiết nắng nóng, có mưa dông về chiều và đêm. Các tỉnh có mưa dông gồm có: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. 
II. Đối tượng, địa điểm quan trắc và giám sát môi trường


Quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường tại các vùng nuôi tôm nước lợ và vùng nuôi tôm hùm lồng tập trung.

Đặc điểm các vị trí quan trắc như phụ lục 1 đính kèm.

III. Thông tin lấy mẫu: như phụ lục 2 đính kèm.

IV. Kết quả quan trắc


Quan trắc định kỳ tháng 5 có 4 đợt: Đợt 11 từ ngày 03-07/5/2021, đợt 12 từ ngày 10-14/5/2021, đợt 13 từ ngày 16-20/5/2021, đợt 14 từ ngày 23-27/5/2021. 


Kết quả quan trắc, giám sát  định kỳ: như phụ lục 3, 4, 5, 6, 7 cụ thể được tổng hợp như sau:
	TT
	Thông số
	Phương pháp phân tích
	Giới hạn cho phép
	Kết quả phân tích
	Thiết bị quan trắc
	Ghi chú

	I
	Nước cấp vùng nuôi tôm nước lợ
	
	Theo QCVN 02-19: 2014/BNNPTNT(1)
QCVN 08-MT 2015/BTNMT(2)
QCVN 10-MT: 2015/BTNMT(3)
	Giá trị nhỏ nhất
	Giá trị lớn nhất
	
	

	1
	Nhiệt độ (0C)
	SMEWW 2550B:2012
	18-33(1)
	30,0
	32,4
	Horiba

U-52
	

	2
	Độ mặn (‰)
	SMEWW 2520B:2012
	5-35(1)
	3,0
	35,0
	Horiba

U-52
	

	3
	Độ kiềm (mg/l)
	TCVN 6636:1-2000
	60-180(1)
	44,0
	175,0
	Máy chuẩn độ
	

	4
	pH
	TCVN 6492:2011
	7,0-9,0(1)
	7,7
	8,3
	Horiba

U-52
	

	5
	N-NH4+ (mg/l)
	TCVN 6179-1:1996
	0,3(1)
	0,023
	0,368
	DR3900
	

	6
	N-NO2- (mg/l)
	TCVN 6178:1996
	0,05(2)
	0,002
	0,099
	DR3900
	

	7
	S2- (mg/l)
	TCVN 6637:2000
	0,05(1)
	0,002
	0,008
	DR3900
	

	8
	DO (mg/l)
	TCVN 7325:2004
	>3,5(1)
	4,0
	6,8
	Horiba

U-52
	

	9
	COD (mg/l)
	TCVN 4565:1988
	10,0(2)
	1,3
	20,0
	Máy chuẩn độ
	

	10
	TSS
	TCVN 6625:2000
	20(2)

50(3)
	1,0
	39,7
	Tủ sấy,

Cân
	

	11
	P-PO43- (mg/l)
	TCVN 6202:2008
	0,1(2)

0,2(3)
	0,027
	0,192
	DR3900
	

	12
	Pb (mg/l)
	TCVN 6193:1996
	<0,05(3)
	0,0032
	0,0083
	
	

	13
	Cd (mg/l)
	TCVN 6197:1998
	<0,005(3)
	0,0011
	0,0037
	
	

	14
	Hg (mg/l)
	TCVN 7724:2007
	<0,001(3)
	KPH
	KPH
	
	

	15
	Thuốc BVTV gốc Carbamate (µg/l)
	TCVN 9241:2012
	-
	KPH
	KPH
	
	

	16
	Thuốc BVTV họ Cúc (µg/l)
	TCVN 9241:2012
	-
	KPH
	KPH
	
	

	17
	Vibrio (cfu/ml)
	Phương pháp Kock
	<103(*)
	<10
	5,5x103
	Máy đếm khuẩn lạc
	

	18
	V.parahaemolyticus
	Định danh vi khuẩn bằng kít Api 20NE
	-
	-
	-
	Kít
	

	19
	Coliform
	APHA-9222-B
	<1000 (3)

<2500 (2)
	9
	1100
	
	

	II
	Nước vùng nuôi tôm hùm
	
	Theo Quyết định số 299/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT (1)
QCVN 10-MT: 2015/BTNM(2)
	
	
	
	

	1
	Nhiệt độ (0C)
	SMEWW 2550B:2012
	26-32(1)
	30,5
	31,7
	Horiba

U-52
	

	2
	Độ mặn (‰)
	SMEWW 2520B:2012
	28-36(1)
	33,0
	35,0
	Horiba

U-52
	

	3
	pH
	TCVN 6492:2011
	7,5-8,5(1)
6,5-8,5(2)
	7,8
	8,4
	Horiba

U-52
	

	4
	N-NH4+ (mg/l)
	TCVN 6179-1:1996
	0,1(1)(2)
	0,023
	0,149
	DR3900
	

	5
	N-NO2- (mg/l)
	TCVN 6178:1996
	0,25(1)
	0,002
	0,014
	DR3900
	

	6
	P-PO43- (mg/l)
	TCVN 6202:2008
	0,2(1)(2)
	0,028
	0,168
	DR3900
	

	7
	DO (mg/l)
	TCVN 7325:2004
	>4,0(1)
>5,0(2)
	4,1
	6,5
	Horiba

U-52
	

	8
	COD (mg/l)
	TCVN 4566:1988
	-
	2,1
	7,8
	Máy chuẩn độ
	

	9
	S2- (mg/l)
	TCVN 6637:2000
	0,02(1)
	0,002
	0,011
	DR3900
	

	10
	Vibrio (cfu/ml)
	Phương pháp Kock 
	<103(*)
	120,0
	8000,0
	Máy đếm khuẩn lạc
	

	11
	Coliform
	APHA-9222-B
	<1000 (2)
	14,0
	1100,0
	
	

	12
	Thành phần và mật độ tảo độc (tb/l)
	Soi trên kính hiển vi,  buồng Sedgewich Rafter  
	-
	KPH
	5000,0
	Kính hiển vi Olympus CX23
	

	13
	Pb (mg/l)
	TCVN 6193:1996
	<0,05(2)
	0,0013
	0,0027
	
	

	14
	Cd (mg/l)
	TCVN 6197:1998
	<0,005(2)
	0,0032
	0,0056
	
	

	15
	Hg (mg/l)
	TCVN 7724:2007
	<0,001(2)
	KPH
	KPH
	
	

	16
	Thuốc BVTV gốc Carbamate (µg/l)
	TCVN 9241:2012
	-
	KPH
	KPH
	
	

	17
	Thuốc BVTV họ Cúc (µg/l)
	TCVN 9241:2012
	-
	KPH
	KPH
	
	


(*) Theo TCN 010:1997; Ganesh & cs (2010)
V. Nhận xét kết quả quan trắc, giám sát môi trường
- Kết quả quan trắc môi trường nước khu vực cấp cho nuôi tôm nước lợ: Ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và vùng sản xuất giống tôm nước lợ ở Ninh Thuận và Bình Thuận cho thấy, chất lượng ở mức trung bình đến rất tốt (chỉ số VN – WQI từ 68-100). Trong đó, khu vực nước cấp tại Đông Điền (Bình Định), Tân Thủy ( Khánh Hòa) đợt 14 có chất lượng nước trung bình (VN – WQI = 68 và 73). Các số thông số vượt ngưỡng giới hạn cho phép, cụ thể như sau:
+ Độ kiềm thấp hơn mức cho phép tại Đông Điền 45/60 (đợt 11), 44/60 (đợt 12) và tại Vinh Quang 44/60 (đợt 14).
+ Hàm lượng N-NH4+ vượt 1,2 lần so với giới hạn cho phép tại Vinh Quang (Bình Định) đợt 11.

+ Hàm lượng NO2- vượt gần 2 so với giới hạn cho phép (0,099/0,05) tại Nam Cương (Ninh Thuận) đợt 13.

+ COD tại Vinh Quang, Đông Điền (Bình Định) và Tân Thủy (Khánh Hòa) cao hơn giới hạn cho phép từ 1,1 đến 2 lần (đợt 14).

+ Mật độ vi khuẩn Vibrio spp., vượt giới hạn cho phép 2,7 lần tại Cầu Bình Phú (Phú Yên) đợt 11; vượt 1,3-5,5 lần tại Vinh Quang (Bình Định), Cầu Đà Nông, thôn 4 (Phú Yên), Hòa Thạnh 1 (Ninh Thuận) và Vĩnh Tân (Bình Thuận) đợt 12; vượt 1,2-3,5 lần tại Đông Điền (Bình Định), Cầu Bình Phú, thôn 4 (Phú Yên) và Hòa Thạnh 1 (Ninh Thuận) đợt 13; vượt 1,2-2,9 lần tại Đông Điền (Bình Định), thôn 5 (Phú Yên), Tân Thủy (Khánh Hòa) và Nam Cương (Ninh Thuận) đợt 14.
+ Coliform vượt giới hạn cho phép 1,1 lần tại Xuân Đông, Tân Thủy (Khánh Hòa) đợt 12; tại Cầu Đà Nông (Phú Yên) và Vĩnh Tân (Bình Thuận) đợt 13; tại Cầu Bình Phú, thôn 4 (Phú Yên) đợt 14.


- Môi trường nước tại các thủy vực nuôi tôm hùm lồng tập trung: Chất lượng nước các thủy vực nuôi tôm hùm lồng tập trung tại Phú Yên và Khánh Hòa ở mức trung bình đến rất tốt (chỉ số VN-WQI từ 67-99). Trong đó, chất lương nước tại các thủy vực nuôi tôm hùm tại Xuân Phương (đợt 12, 13), Xuân Yên (đợt 12, 13, 14) (Phú Yên và tại Xuân Tự (đợt 13) có chất lượng nước trung bình (chỉ số VN-WQI từ 67-69). Một số thông số chưa thuận lợi cho tôm hùm nuôi, cụ thể:

+ Hàm lượng N-NH4+ vượt giới hạn cho phép từ 1,1-1,3 lần tại ven bờ khu nuôi tôm hùm Xuân Thành, Xuân Yên (Phú Yên), Vạn Hưng và Trí Nguyên (Khánh Hòa) đợt 11; vượt từ 1,2-1,3 lần tại thủy vực nuôi tôm hùm Xuân Thành, Xuân Yên (Phú Yên) và vùng ven bờ Xuân Yên (Phú Yên) đợt 12; vượt từ 1,2-1,5 lần tại thủy vực nuôi tôm hùm Xuân Thành, Xuân Yên (Phú Yên), vùng ven bờ Xuân Phương (Phú Yên) và vượt 1,2 lần tại vùng nuôi Xuân Tự (Khánh Hòa) đợt 13 và vượt từ 1,1-1,3 lần tại thủy vực nuôi tôm hùm Xuân Phương, Xuân Yên và vùng ven bờ Xuân Thành (Phú Yên).
+ Hàm lượng oxy hòa tan (DO) mẫu nước ven bờ Xuân Yên, Xuân Thành (Phú Yên) và Vạn Hưng (Khánh Hòa) ở mức 4,06 - 4,88mg/l (đợt 11); ở ven bờ Xuân Yên và khu nuôi Xuân Thành (Phú Yên) ở mức 4,49 - 4,66 mg/l (đợt 12); ở ven bờ Xuân Phương, Xuân Yên, khu nuôi Xuân Thành (Phú Yên) ở mức 4,66 - 4,85 mg/l và ven bờ Xuân Tự (Khánh Hòa) ở mức 4,56 (đợt 13); ven bờ Xuân Thành; ven bờ và khu nuôi Xuân Yên (Phú Yên) ở mức 4,80 - 4,92 mg/l (đợt 14), thấp hơn so với quy định của QCVN 10-MT: 2015/BTNMT đối với vùng nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh (DO>5,0 mg/l).
+  Mật độ vi khuẩn Vibrio spp., vượt giới hạn cho phép từ 1,5-3,0 lần tại các khu nuôi tôm hùm tại Vạn Hưng, Vĩnh Nguyên, Bình Ba (Khánh Hòa) đợt 11; vượt từ 1,2-7,4 lần tại các khu nuôi tôm hùm tại Xuân Phương, Xuân Yên, Xuân Thành (Phú Yên) và Vạn Hưng, Cam Bình (Khánh Hòa) đợt 12; vượt từ 1,3-4,6 lần tại các khu nuôi tôm hùm tại Xuân Yên, Xuân Thành (Phú Yên) và khu nuôi Vạn Thạnh, Vạn Hưng, Cam Bình (Khánh Hòa) đợt 13 và vượt từ 1,0-2,9 lần tại các khu nuôi tôm hùm tại Xuân Yên, Xuân Thành, tại ven bờ Xuân Phương (Phú Yên) và Vạn Thạnh, Vạn Hưng, Cam Bình (Khánh Hòa) đợt 14.
+ Coliform vượt giới hạn 1,1 lần tại Vĩnh Nguyên (Khánh Hòa) đợt 12; Vạn Hưng (Khánh Hòa) đợt 13 và tại Xuân Thành (Phú Yên), Vạn Hưng, Vĩnh Nguyên (Khánh Hòa) đợt 14.
+ Tảo 
Peridinium sp. và Prorocentrum sp có mặt ở một số vùng nuôi, mật độ từ 250-5000 tế bào/lít.
VI. Kết quả giám sát dịch bệnh tôm hùm, tôm nước lợ.

- Vùng nuôi tôm nước lợ ở Bình Định: Tại thời điểm giám sát, tôm nuôi đang phát triển bình thường. 


+ Kết quả giám sát các thông số môi trường hàng ngày tại ao nuôi cho thấy, nhiệt độ, pH và DO đều nằm trong ngưỡng thích hợp (pH dao động từ 7,5-8,8, nhiệt độ dao động từ 29,20C-32,20C và DO dao động từ 4,80 – 6,23 mg/l).


+ Kết quả giám sát định kỳ các thông số môi trường cho thấy, độ kiềm và NH4+ tại ao nuôi hộ Ngô Văn Định (đợt 14); hàm lượng COD, TSS trong ao nuôi hộ Ngô Văn Đính, Ngô Văn Định (đợt 12) và ao nuôi Ngô Văn Đính, Ngô Văn Thương (đợt 14); mật độ Vibrio tổng số trong ao nuôi hộ Ngô Văn Đính (đợt 12) và Ngô Văn Định (đợt 14) vượt ngưỡng cho phép. Các thông số khác như độ mặn, độ kiềm, NO2, H2S,  COD, mật độ Vibrio tổng số, V.parahaemolyticus đều phù hợp theo quy định của QCVN 02-19:2014-BNNPTNT.



+ Kết quả phân tích các mẫu tôm đều âm tính với WSSV, V. parahaemolyticus gây hoại tử gan tụy cấp và Enterocytozoom hepatopenaei,


- Vùng nuôi tôm hùm tại Xuân Phương, Xuân Yên (Phú Yên): Kết quả phân tích các chỉ tiêu giám sát bệnh sữa cho thấy, qua 04 đợt quan trắc số mẫu tôm hùm nhiễm Rickettsia like bacteria (RLB) cao nhất là 50,0% và thấp nhất là 33,3%; mẫu nhiễm V. alginolyticus cao nhất chiếm 50,0% và thấp nhất chiếm 16,7%; mật độ vi khuẩn Vibrio tổng số 7,0x101-8,2x103 cfu/g.


- Vùng nuôi tôm hùm tại Lạch Cổ Cò (Khánh Hòa): qua 04 đợt quan trắc số mẫu tôm hùm nhiễm Rickettsia like bacteria (RLB) cao nhất là 50,0% và thấp nhất là 33,3%; mẫu nhiễm V. alginolyticus cao nhất chiếm 66,7% và thấp nhất chiếm 50,0%; mật độ vi khuẩn Vibrio tổng số 1,5x102-6,1x103 cfu/g.

VII. Đề xuất giải pháp quản lý nâng cao chất lượng môi trường và phòng trị bệnh tại các vùng nuôi 


-  Đối với các vùng nuôi và sản xuất giống tôm nước lợ:


+ Thời tiết nắng nóng, có thời điểm nắng nóng gay gắt do đó người nuôi cần thường xuyên giám sát môi trường trong các ao nuôi đặc biệt là các yếu tố nhiệt độ, pH, màu tảo,... Nhằm chủ dộng ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra như: Khi nhiệt độ tăng cần nâng cao mực nước trong các ao nuôi; pH cao cần sử dụng CaCO3 vào ban đêm nhằm ổn định độ kiềm và hệ đệm trong ao nuôi.


+ Tăng cường quạt nước nhằm đảm bảo lượng oxy hòa tan trong nước và hạn chế hiện tượng phân tầng nước ao nuôi.





+ Các vùng nuôi trong khu vực quan trắc có thời tiết nắng nóng gay gắt trong thời gian tới, mưa dông rải rác vào chiều tối, làm môi trường nước trong các ao nuôi dễ bị xáo trộn. Do vậy, nên bổ sung vôi CaCO3, Dolomite,... để ổn định môi trường nước ao nuôi.



+ Nắng nóng làm tảo trong ao nuôi phát triển mạnh. Do vậy,  cần theo dõi nhiệt độ, pH, độ kiềm và màu nước thường xuyên. Khi pH cao và độ trong thấp (<25 cm), cần thay nước hoặc bổ sung thêm nước đã được xử lý vào ao. Cũng có thể sử dụng vôi CaCO3 và ban đêm (lúc 23-24 giờ) để cải thiện. 

+ Thường xuyên vệ sinh kỹ đáy ao (ao nuôi lót bạt) và nâng mức nước (đối với ao đất) để cải thiện môi trường nước và giảm mật độ vi khuẩn Vibrio gây bệnh. Chú ý khi trời có mưa giông, cần xáo trộn (dùng quạt) tầng nước mặt để tránh sự phân tầng của nước.



+ Chú ý đến thời tiết nắng nóng sẽ làm tảo trong ao nuôi phát triển mạnh, khi gặp mưa dông tảo trong ao dễ bị tàn. Do vậy, cần theo dõi nhiệt độ, pH, độ kiềm và màu nước thường xuyên. 


+ Thời tiết nắng nóng tôm nuôi dễ mắc bệnh phân trắng. Do vậy, người nuôi cần thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý kỹ các nguồn vào ao như: nguồn nước, thức ăn, chế phẩm sinh học,… nhằm hạn chế tác nhân gây bệnh. Đồng thời, thường xuyên theo dõi tôm nuôi (quan sát màu sắc, gan tụy, ruột và phân tôm) để có biện pháp xử lý kịp thời. Khi tôm nuôi có hiện tượng giảm ăn cần giảm mạnh lượng thức ăn đưa vào ao hoặc có thể ngưng cho ăn nhằm cải thiện môi trường ao nuôi trước khi phục hồi lượng thức ăn như ban đầu. Khi tôm bị phân trắng, có biểu hiện mềm vỏ và rớt đáy cần kết thúc vụ nuôi tránh thiệt hại về kinh tế.


+ Quản lý tốt lượng thức ăn, bổ sung vitamin và khoáng chất vào thức ăn của tôm nhằm tăng cường sức đề kháng, chủ động phòng bệnh cho tôm nuôi nước lợ.




+ Nguồn nước cấp cho sản xuất giống tôm nước lợ cần lưu ý thời gian lấy nước (lúc cao triều), không có mưa dông. Nước cấp vào bể nuôi cần được xử lý, khử trùng.


- Đối với các vùng nuôi tôm hùm: 

 
+ Thường xuyên theo dõi màu nước vùng nuôi, lưu ý đến hiện tượng màu nước thay đổi bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp.

+ San thưa tôm ở các lồng nuôi nhằm đảm bảo mật độ tôm theo đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng và giãn khoảng cách giữa các lồng nuôi. Cần thiết dịch chuyển lồng nuôi ra xa vùng nuôi hoặc ra ngoài cửa các vịnh.



+ Với các vùng nuôi có hàm lượng oxy hòa tan thấp cần đặt lồng nuôi tôm hùm ở giữa cột nước nhằm giảm thiểu việc thiếu oxy cục bộ; vệ sinh lồng thường xuyên để tăng cường trao đổi nước bên trong và bên ngoài lồng.

+ Tăng cường vệ sinh lồng nuôi, che chắn lưới lan ở tầng mặt nhằm tránh ánh sáng chiếu trực tiếp xuống lồng nuôi.


+ Khi thời tiết có mưa dông thì không được nhấc lồng nuôi lên cao, khi thời tiết nắng gắt cần giảm lượng thức ăn đưa vào lồng nuôi.


+ Khi nhiệt độ tăng cao, số lượng Vibrio tăng, oxy tầng đáy thấp hơn tầng mặt và tầng giữa vì vậy không nên thả lồng nuôi ở tầng nước đáy và vùng nước cạn (< 4m nước) và vùng nuôi có lớp bùn đáy lớn hơn 30 cm.


+ Lưu ý vào mùa nắng nóng, có mưa dông rải rác vào buổi chiều hoặc đêm tại một số khu vực nuôi. Do vậy, người nuôi tôm cần theo dõi những diễn biến bất thường xung quanh lồng/bè nuôi; tình trạng tôm nuôi (tôm ngoi lên mặt lưới lồng, di chuyển xung quanh lồng nuôi) để có giải pháp xử lý kịp thời.

+ Trong mùa nắng nóng, thức ăn tươi rất dễ ôi thiu do đó cần sát trùng thức ăn bằng thuốc tím trước khi cho ăn để tránh gây bệnh cho tôm nuôi.

+ Bổ sung vitamin C và khoáng chất trong quá trình cho tôm ăn. Tách những cá thể tôm yếu hay có dấu hiệu của bệnh sữa, bệnh đỏ thân để điều trị tích cực theo phát đồ của cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Cơ quan có thẩm quyền ở địa phương phổ biến bản tin quan trắc đến với cộng đồng người nuôi trồng thủy sản.

	Nơi nhận:
- Vụ NTTS - Tổng cục Thủy sản; 
- Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa,

Ninh Thuận, Bình Thuận; 

- Chi cục Thủy sản Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa,

Ninh Thuận, Bình Thuận;  
- Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản 

miền trung;
-Lưu VT.


	KT VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

PGS.TS Võ Văn Nha


Phụ lục 1: Đặc điểm vị trí quan trắc, giám sát vùng nuôi tôm nước lợ, nuôi tôm hùm lồng tập trung
(Kèm theo công văn số 139/CV-TS3 ngày 02/6/2021)

	TT
	Tên điểm quan trắc
	Kiểu/loại quan trắc
	Vị trí lấy mẫu
	Mô tả điểm quan trắc

	
	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ
	

	Tỉnh Bình Định

	1
	Đông Điền, Phước Thắng, Tuy Phước.
	Quan trắc tác động
	13054.692’ N
	109014.000’E
	Quan trắc kênh nước cấp cho vùng nuôi tôm nước lợ.

	2
	Vinh Quang, Phước Sơn, Tuy Phước
	Quan trắc tác động
	13051.632’ N
	109013.648’E
	Quan trắc kênh nước cấp cho vùng nuôi tôm nước lợ.

	Tỉnh Phú Yên

	3
	Cầu Đà Nông, Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa.
	Quan trắc tác động
	120.57.045’N


	1090.24.782’E


	Điểm quan trắc nước cấp vùng nuôi tôm nước lợ nằm ở hạ lưu sông Bàn Thạch.

	4
	Cầu Bình Phú, xã Xuân Hòa
	Quan trắc tác động
	13034.217’N
	109014.790’E
	Điểm quan trắc nằm trên kênh dẫn nước cấp cho nuôi tôm nước lợ ven đầm Cù Mông.

	5
	Phú Mỹ, Xuân Phương, thị xã Sông Cầu
	Quan trắc tác động
	130.27.219’N


	1090.16.024’E
	Điểm quan trắc nằm ở ven bờ, khu nuôi và phía ngoài khu nuôi tôm hùm tập trung ở Vịnh Xuân Đài.

	6
	Mỹ Thành, Xuân Thành, thị xã Sông Cầu
	Quan trắc tác động
	130.25.252’N


	1090.13.935’E
	

	7
	Phước Lý, Xuân Yên, Sông Cầu.
	Quan trắc tác động
	130.27.041’N


	1090.14.774’E


	

	8
	Thôn 3, xã Xuân Hải
	Quan trắc tác động
	13038.351’ N
	109013.725’E
	Điểm quan trắc vùng nước ven bờ khu vực sản xuất giống và nuôi thịt tôm nước lợ ven biển.

	9
	Thôn 4, xã Xuân Hải
	Quan trắc tác động
	13037.828’N
	109014.022’E
	

	10
	Thôn 5, xã Xuân Hải
	Quan trắc tác động
	13035.742’N
	109015.187’E
	

	Tỉnh Khánh Hòa

	11
	Xuân Đông, Vạn Hưng, Vạn Ninh


	Quan trắc tác động
	120.36.042’N
	1090.12.171’E
	Điểm quan trắc nằm trên kênh dẫn nước từ biển cấp cho vùng nuôi tôm nước lợ.

	12
	Tân Thủy, Ninh Lộc, Ninh Hòa.
	Quan trắc tác động
	120.25.524’N
	1090.09.898’E
	Điểm quan trắc nằm trên kênh nước cấp cho nuôi tôm nước lợ từ Đầm Nha Phu.

	13
	Lạch Cổ Cò, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.
	Quan trắc tác động
	12035.832’N


	109024.658’E
	Điểm quan trắc nằm ở ven bờ, khu nuôi và phía ngoài khu nuôi tôm hùm tập trung.

	14
	Xuân Tự, xã Vạn Hưng, Vạn Ninh
	Quan trắc tác động
	120.38.183’N


	1090.12.884’E
	

	15
	Trí Nguyên, Vĩnh Nguyên, tp. Nha Trang.
	Quan trắc tác động
	12011.174’N


	109013.235’E
	

	16
	Bình Ba, Cam Ranh
	Quan trắc tác động
	11050.638’N


	109014.148’E
	

	Tỉnh Ninh Thuận

	17
	Hòa Thạnh 1, An Hải
	Quan trắc tác động
	11031.796’N


	10901.155’E
	Điểm quan trắc cách cửa sông Dinh gần 1 km.

	18
	Nam Cương, An Hải
	Quan trắc tác động
	11029.578’N


	10900.799’E
	Điểm tiếp giáp giữa nuôi thương phẩm và sản xuất giống.

	Tỉnh Bình Thuận

	19
	Vĩnh Tân, Tuy Phong
	Quan trắc tác động
	11019.292’N
	108049.968’E
	Điểm quan trắc vùng nước ven bờ sử dụng cho sản xuất tôm giống ven biển Tuy Phong


Phụ luc 2: Thông tin lấy mẫu quan trắc, giám sát 
(Kèm theo công văn số 139/CV-TS3 ngày 02/6/2021)

	TT
	Ký hiệu mẫu
	Ngày lấy mẫu
	Giờ lấy mẫu
	Đặc điểm thời tiết
	Điều kiện lấy mẫu
	Tên người lấy mẫu

	Đợt 11
	1
	BĐ1
	03/05/2021
	13h20’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	Tân, Trâm, Hải, Anh

	
	2
	BĐ2
	03/05/2021
	15h05’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	

	
	3
	PY1
	04/05/2021
	10h30’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	

	
	4
	PY2
	04/05/2021
	15h00’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	

	
	5
	PY3
	05/05/2021
	11h00’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	

	
	6
	PY4
	05/05/2021
	15h00’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	

	
	7
	PY5
	06/05/2021
	9h00’
	Nắng nóng 
	Nước lớn
	

	
	8
	PY6
	06/05/2021
	11h20’
	Nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	9
	PY7
	06/05/2021
	14h30’
	Nắng nóng 
	Nước lớn
	

	
	10
	PY8
	07/05/2021
	10h05’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	Tịnh, Chi

	
	11
	KH1
	03/05/2021
	13h50’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	

	
	12
	KH2
	04/05/2021
	10h00’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	

	
	13
	KH3
	04/05/2021
	14h40’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	

	
	14
	KH4
	05/05/2021
	11h15’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	


	
	15
	KH5
	06/05/2021
	10h20’
	Nắng nóng 
	Nước lớn
	

	
	16
	KH6
	03/05/2021
	13h00’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	Nha, Huyền

	
	17
	NT1
	04/05/2021
	14h20’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	

	
	18
	NT2
	05/05/2021
	13h30’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	

	
	19
	BT1
	06/05/2021
	10h00’
	Nắng nóng 
	Nước lớn
	

	Đợt 12
	1
	BĐ1
	10/05/2021
	9h20’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	Tân, Trâm, Anh, Hải

	
	2
	BĐ2
	10/05/2021
	11h15’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	3
	PY1
	11/05/2021
	7h55’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	4
	PY2
	11/05/2021
	10h50’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	5
	PY3
	12/05/2021
	8h15’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	6
	PY4
	12/05/2021
	11h00’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	7
	PY5
	13/05/2021
	8h00’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	8
	PY6
	13/05/2021
	11h20’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	9
	PY7
	14/05/2021
	8h00’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	10
	PY8
	14/05/2021
	11h20’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	11
	KH1
	10/05/2021
	10h50’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	Tịnh, Chi

	
	12
	KH2
	11/05/2021
	8h05’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	13
	KH3
	11/05/2021
	11h10’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	14
	KH4
	12/05/2021
	10h30’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	15
	KH5
	13/05/2021
	10h20’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	16
	KH6
	11/05/2021
	11h00’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	Nha, Huyền

	
	17
	NT1
	12/05/2021
	9h20’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	18
	NT2
	13/05/2021
	10h30’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	19
	BT1
	14/05/2021
	10h00’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	Đợt 13
	1
	BĐ1
	16/05/2021
	9h20’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	Tân, Trâm, Anh, Hải

	
	2
	BĐ2
	16/05/2021
	13h15’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	

	
	3
	PY1
	17/05/2021
	9h05’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	4
	PY2
	17/05/2021
	13h20’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	

	
	5
	PY3
	18/05/2021
	10h15’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	6
	PY4
	18/05/2021
	14h00’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	

	
	7
	PY5
	19/05/2021
	10h00’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	8
	PY6
	19/05/2021
	14h10’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	

	
	9
	PY7
	20/05/2021
	11h00’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	10
	PY8
	20/05/2021
	14h30’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	

	
	11
	KH1
	17/05/2021
	10h00’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	Tịnh, Chi

	
	12
	KH2
	18/05/2021
	10h05’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	13
	KH3
	18/05/2021
	14h10’
	Nắng nóng gay gắt
	Nước lớn
	

	
	14
	KH4
	19/05/2021
	10h30’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	15
	KH5
	20/05/2021
	11h10’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	16
	KH6
	17/05/2021
	10h00’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	Nha, Huyền

	
	17
	NT1
	18/05/2021
	10h20’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	18
	NT2
	19/05/2021
	10h10’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	
	19
	BT1
	20/05/2021
	11h00’
	Trời nắng nóng
	Nước lớn
	

	Đợt 14
	1
	BĐ1
	23/05/2021
	8h10’
	Trời nắng 
	Nước lớn
	Tân, Trâm, Anh, Hải

	
	2
	BĐ2
	23/05/2021
	9h45’
	Trời nắng
	Nước lớn
	

	
	3
	PY1
	24/05/2021
	7h45’
	Trời nắng
	Nước lớn
	

	
	4
	PY2
	24/05/2021
	9h50’
	Trời nắng
	Nước lớn
	

	
	5
	PY3
	25/05/2021
	8h15’
	Trời nắng
	Nước lớn
	

	
	6
	PY4
	25/05/2021
	10h00’
	Trời nắng
	Nước lớn
	

	
	7
	PY5
	26/05/2021
	7h30’
	Trời nắng
	Nước lớn
	

	
	8
	PY6
	26/05/2021
	10h10’
	Trời nắng
	Nước lớn
	

	
	9
	PY7
	27/05/2021
	7h30’
	Trời nắng
	Nước lớn
	

	
	10
	PY8
	27/05/2021
	11h20’
	Trời nắng
	Nước lớn
	

	
	11
	KH1
	24/05/2021
	9h50’
	Trời nhiều mây, có mưa
	Nước lớn
	Tịnh, Chi

	
	12
	KH2
	25/05/2021
	8h05’
	Trời nắng
	Nước lớn
	

	
	13
	KH3
	25/05/2021
	10h10’
	Trời nắng
	Nước lớn
	

	
	14
	KH4
	26/05/2021
	9h30’
	Trời nắng
	Nước lớn
	

	
	15
	KH5
	27/05/2021
	10h20’
	Trời nắng
	Nước lớn
	

	
	16
	KH6
	24/05/2021
	9h00’
	Trời nhiều mây, có mưa
	Nước lớn
	Nha, Huyền

	
	17
	NT1
	25/05/2021
	9h45’
	Trời nắng
	Nước lớn
	

	
	18
	NT2
	26/05/2021
	10h00’
	Trời nắng
	Nước lớn
	

	
	19
	BT1
	27/05/2021
	10h10’
	Trời nắng
	Nước lớn
	


Phụ lục 3: Kết quả quan trắc môi trường các vùng nuôi và ao nuôi tôm nước lợ tháng 05/2021
(Kèm theo công văn số 139/CV-TS3 ngày 02/6/2021)

3.1. Kết quả quan trắc môi trường nước cấp vùng nuôi tôm nước lợ

	TT
	Điểm QuanTrắc
	Tỉnh
	Huyện
	Nhiệt độ
(oC)
	Độ mặn
(‰)
	Độ

kiềm

(mg/l)
	pH
	N-NH4+

(mg/l)
	N-NO2-
(mg/l)
	S2-
(mg/l)
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	TSS

(mg/l)
	P-PO43-
(mg/l)
	Vibrio spp.
(cfu/ml)
	V.Parahaemolyticus
	Coliform

(MPN/100 ml)

	Giá trị giới hạn cho phép theo: 

+ QCVN 02-19:2014/BNNPTNT(1)
+ QCVN 08-MT 2015/BTNMT cột A1(2) ; 

+ QCVN 10-MT: 2015/BTNMT(3).
	18÷33(1)
	5-35(1)
	60-180(1)
	7,0-9,0(1)
	<0,3(1)
	<0,05(2)
	<0,05(1)
	≥3,5(1)
	≤10,0(2)
	≤20(2)

≤50(3)
	<0,1(2)

<0,2(3)
	<1000
	
	<1000 (3)

<2500 (2)

	Quan trắc đợt 11: thời gian từ ngày 03-06/05/2021

	1
	Vinh Quang-Phước Sơn
	Bình Định
	Tuy Phước
	31,5
	7
	83
	7,8
	0,368
	0,008
	0,003
	6,28
	6,26
	9,4
	0,107
	1,0 x 102
	(-)
	210

	2
	Đông Điền-Phước Thắng
	Bình Định
	Tuy Phước
	31,7
	5
	45
	7,8
	0,207
	0,006
	0,004
	6,36
	4,23
	8,99
	0,050
	4,0 x 101
	(-)
	120

	3
	Cầu Đà Nông- Hòa Hiệp Nam
	Phú Yên
	Đông Hòa
	31,1
	32
	103
	7,9
	0,138
	0,011
	0,007
	6,24
	4,34
	5,1
	0,122
	3,5 x 102
	(-)
	29

	4
	Cầu Bình Phú, xã Xuân Hòa
	Phú Yên
	Sông Cầu
	31,3
	33
	112
	8,0
	0,115
	0,010
	0,008
	4,66
	5,11
	6,8
	0,114
	2,7 x 103
	(-)
	210

	5
	Thôn 3, xã Xuân Hải
	Phú Yên
	Sông Cầu
	31,2
	33
	118
	8,2
	0,069
	0,008
	0,003
	5,42
	3,53
	4,4
	0,046
	6,8 x 102
	(-)
	23

	6
	Thôn 4, xã Xuân Hải
	Phú Yên
	Sông Cầu
	31,3
	34
	120
	8,3
	0,073
	0,006
	0,002
	5,77
	3,61
	3,6
	0,055
	2,2 x 102
	(-)
	24

	7
	Thôn 5, xã Xuân Hải
	Phú Yên
	Sông Cầu
	31,0
	34
	120
	8,3
	0,057
	0,006
	0,002
	5,53
	3,12
	3,5
	0,038
	7,2 x 102
	(-)
	160

	8
	Xuân Đông-Vạn Hưng
	Khánh Hòa
	Vạn Ninh
	31,7
	33
	114
	7,9
	0,046
	0,003
	0,005
	4,41
	3,44
	6,1
	0,027
	1,0 x 102
	(-)
	460

	9
	Tân Thủy-Ninh Lộc
	Khánh Hòa
	Ninh Hòa
	31,4
	21
	99
	7,9
	0,046
	0,010
	0,005
	6,62
	8,35
	19,0
	0,062
	7,0 x 101
	(-)
	460

	10
	Hòa Thạnh 1, An Hải
	Ninh Thuận
	Ninh Phước
	31,2
	34
	113
	8,1
	0,035
	0,004
	0,008
	6,65
	5,73
	11,8
	0,132
	3,0 x 102
	(-)
	75

	11
	Nam Cương, An Hải
	Ninh Thuận
	Ninh Phước
	30,6
	14
	175
	7,8
	0,265
	0,018
	0,004
	5,34
	1,91
	1,3
	0,192
	<10
	(-)
	23

	12
	Vĩnh Tân
	Bình Thuận
	Tuy Phong
	30,9
	34
	116
	8,3
	0,069
	0,002
	0,003
	5,86
	2,17
	2,1
	0,033
	8,2 x 102
	(-)
	160

	Quan trắc đợt 12: thời gian từ ngày 10-14/05/2021

	1
	Vinh Quang-Phước Sơn
	Bình Định
	Tuy Phước
	31,0
	7
	66
	7,9
	0,138
	0,009
	0,004
	5,02
	6,73
	9,0
	0,183
	3,5 x 103
	(-)
	460

	2
	Đông Điền-Phước Thắng
	Bình Định
	Tuy Phước
	31,4
	5
	44
	7,8
	0,081
	0,005
	0,005
	4,87
	5,50
	9,1
	0,107
	8,0 x 101
	(-)
	75

	3
	Cầu Đà Nông- Hòa Hiệp Nam
	Phú Yên
	Đông Hòa
	30,8
	33
	108
	8,1
	0,096
	0,008
	0,007
	4,93
	5,38
	7,7
	0,098
	2,7 x 103
	(-)
	93

	4
	Cầu Bình Phú, xã Xuân Hòa
	Phú Yên
	Sông Cầu
	31,1
	33
	110
	7,9
	0,105
	0,014
	0,006
	5,11
	5,85
	8,0
	0,125
	1,0 x 103
	(-)
	150

	5
	Thôn 3, xã Xuân Hải
	Phú Yên
	Sông Cầu
	31,0
	34
	116
	8,1
	0,082
	0,011
	0,004
	5,68
	3,97
	3,3
	0,069
	9,5 x 102
	(-)
	460

	6
	Thôn 4, xã Xuân Hải
	Phú Yên
	Sông Cầu
	31,3
	34
	116
	8,2
	0,046
	0,006
	0,004
	5,66
	3,62
	3,8
	0,072
	1,3 x 103
	(-)
	210

	7
	Thôn 5, xã Xuân Hải
	Phú Yên
	Sông Cầu
	31,0
	34
	117
	8,1
	0,058
	0,007
	0,003
	5,59
	3,46
	3,2
	0,080
	7,0 x 101
	(-)
	120

	8
	Xuân Đông-Vạn Hưng
	Khánh Hòa
	Vạn Ninh
	31,2
	34
	121
	8,0
	0,069
	0,006
	0,005
	5,75
	3,91
	6,4
	0,074
	5,5 x 102
	(-)
	1100

	9
	Tân Thủy-Ninh Lộc
	Khánh Hòa
	Ninh Hòa
	30,8
	21
	87
	7,8
	0,058
	0,010
	0,004
	4,44
	9,20
	16,0
	0,031
	5,3 x 102
	(-)
	1100

	10
	Hòa Thạnh 1, An Hải
	Ninh Thuận
	Ninh Phước
	30,9
	33
	116
	8,0
	0,023
	0,004
	0,004
	5,80
	2,70
	3,3
	0,037
	5,5 x 103
	(-)
	460

	11
	Nam Cương, An Hải
	Ninh Thuận
	Ninh Phước
	30,2
	21
	162
	7,9
	0,242
	0,011
	0,005
	5,18
	1,26
	2,0
	0,179
	1,0 x 102
	(-)
	460

	12
	Vĩnh Tân
	Bình Thuận
	Tuy Phong
	31,0
	34
	120
	8,3
	0,049
	0,003
	0,002
	6,11
	2,86
	2,3
	0,037
	1,7 x 103
	(-)
	64

	Quan trắc đợt 13: thời gian từ ngày 16-20/05/2021

	1
	Vinh Quang-Phước Sơn
	Bình Định
	Tuy Phước
	30,8
	7
	68
	7,9
	0,223
	0,012
	0,007
	5,05
	5,92
	8,3
	0,172
	7,5 x 102
	(-)
	64

	2
	Đông Điền-Phước Thắng
	Bình Định
	Tuy Phước
	32,4
	7
	61
	7,9
	0,157
	0,011
	0,007
	5,27
	5,41
	7,6
	0,126
	2,0 x 103
	(-)
	35

	3
	Cầu Đà Nông- Hòa Hiệp Nam
	Phú Yên
	Đông Hòa
	30,8
	34
	113
	8,3
	0,081
	0,007
	0,005
	5,53
	4,45
	5,0
	0,087
	4,6 x 102
	(-)
	1100

	4
	Cầu Bình Phú, xã Xuân Hòa
	Phú Yên
	Sông Cầu
	32,0
	33
	109
	7,9
	0,121
	0,010
	0,007
	4,67
	4,81
	6,4
	0,116
	1,2 x 103
	(-)
	290

	5
	Thôn 3, xã Xuân Hải
	Phú Yên
	Sông Cầu
	31,0
	34
	115
	8,0
	0,069
	0,005
	0,004
	5,56
	3,28
	2,8
	0,048
	2,1 x 102
	(-)
	210

	6
	Thôn 4, xã Xuân Hải
	Phú Yên
	Sông Cầu
	32,1
	34
	116
	8,2
	0,034
	0,004
	0,004
	5,71
	2,69
	2,4
	0,033
	2,0 x 103
	(-)
	44

	7
	Thôn 5, xã Xuân Hải
	Phú Yên
	Sông Cầu
	30,9
	34
	116
	8,2
	0,034
	0,004
	0,003
	5,64
	2,91
	2,3
	0,056
	9,0 x 102
	(-)
	95

	8
	Xuân Đông-Vạn Hưng
	Khánh Hòa
	Vạn Ninh
	31,1
	35
	125
	8,0
	0,043
	0,008
	0,006
	5,12
	4,44
	6,5
	0,123
	2,3 x 102
	(-)
	240

	9
	Tân Thủy-Ninh Lộc
	Khánh Hòa
	Ninh Hòa
	31,3
	20
	84
	7,9
	0,064
	0,009
	0,007
	4,97
	8,18
	12,3
	0,074
	1,0 x 103
	(-)
	150

	10
	Hòa Thạnh 1, An Hải
	Ninh Thuận
	Ninh Phước
	30,9
	34
	130
	7,8
	0,023
	0,002
	0,005
	5,32
	2,36
	2,1
	0,159
	3,5 x 103
	(-)
	240

	11
	Nam Cương, An Hải
	Ninh Thuận
	Ninh Phước
	30,0
	30
	120
	7,7
	0,092
	0,099
	0,004
	4,13
	1,62
	1,0
	0,178
	<10
	(-)
	9

	12
	Vĩnh Tân
	Bình Thuận
	Tuy Phong
	31,4
	35
	121
	8,2
	0,057
	0,003
	0,003
	5,88
	2,73
	1,8
	0,051
	8,2 x 102
	(-)
	1100

	Quan trắc đợt 14: thời gian từ ngày 23-27/05/2021

	1
	Vinh Quang-Phước Sơn
	Bình Định
	Tuy Phước
	30,5
	3
	44
	7,9
	0,207
	0,006
	0,006
	4,29
	14,09
	18,7
	0,041
	1,3 x 102
	(-)
	93

	2
	Đông Điền-Phước Thắng
	Bình Định
	Tuy Phước
	30,6
	5
	63
	7,8
	0,146
	0,006
	0,006
	4,93
	20,01
	16,2
	0,038
	2,8 x 103
	(-)
	460

	3
	Cầu Đà Nông- Hòa Hiệp Nam
	Phú Yên
	Đông Hòa
	30,5
	34
	114
	8,1
	0,161
	0,008
	0,004
	5,26
	6,28
	9,2
	0,052
	6,7 x 102
	(-)
	23

	4
	Cầu Bình Phú, xã Xuân Hòa
	Phú Yên
	Sông Cầu
	30,7
	33
	104
	7,9
	0,138
	0,013
	0,005
	5,13
	7,06
	10,3
	0,071
	8,9 x 102
	(-)
	1100

	5
	Thôn 3, xã Xuân Hải
	Phú Yên
	Sông Cầu
	30,6
	33
	112
	8,0
	0,092
	0,004
	0,004
	5,67
	5,88
	3,8
	0,032
	3,5 x 102
	(-)
	75

	6
	Thôn 4, xã Xuân Hải
	Phú Yên
	Sông Cầu
	30,9
	34
	114
	8,1
	0,071
	0,004
	0,003
	5,43
	4,29
	2,6
	0,066
	6,5 x 102
	(-)
	1100

	7
	Thôn 5, xã Xuân Hải
	Phú Yên
	Sông Cầu
	30,5
	34
	114
	8,1
	0,057
	0,004
	0,003
	5,58
	4,64
	2,5
	0,042
	1,2 x 103
	(-)
	460

	8
	Xuân Đông-Vạn Hưng
	Khánh Hòa
	Vạn Ninh
	30,8
	34
	114
	7,9
	0,092
	0,008
	0,006
	6,33
	4,15
	9,1
	0,031
	4,2  x 102
	(-)
	460

	9
	Tân Thủy-Ninh Lộc
	Khánh Hòa
	Ninh Hòa
	30,6
	19
	96
	8,0
	0,081
	0,021
	0,003
	6,81
	10,63
	39,7
	0,114
	2,6 x 103
	(-)
	460

	10
	Hòa Thạnh 1, An Hải
	Ninh Thuận
	Ninh Phước
	30,5
	32
	119
	8,0
	0,049
	0,006
	0,005
	4,42
	2,26
	1,9
	0,052
	<10
	(-)
	<3

	11
	Nam Cương, An Hải
	Ninh Thuận
	Ninh Phước
	30,5
	17
	162
	7,9
	0,173
	0,010
	0,006
	4,03
	1,48
	1,2
	0,167
	2,9 x 103
	(-)
	460

	12
	Vĩnh Tân
	Bình Thuận
	Tuy Phong
	30,8
	34
	120
	8,3
	0,049
	0,003
	0,002
	5,91
	2,92
	2,0
	0,040
	5,0 x 102
	(-)
	120


Ghi chú: (-) âm tính; (+) dương tính

3.2. Kết quả môi trường ao nuôi tôm nước lợ
	TT
	Điểm Quan Trắc
	Tỉnh
	Huyện
	Nhiệt độ
(oC)
	Độ mặn
(‰)
	Độ kiềm

(mg/l)
	pH
	N-NH4+

(mg/l)
	N-NO2-
(mg/l)
	S2-
(mg/l)
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	TSS

(mg/l)
	Vibrio spp.
(cfu/ml)
	V.parahaemolyticus tổng (cfu/ml)

	Giá trị giới hạn cho phép theo QCVN 02-19:2014-BNNPTNT
	18÷33
	5-35
	60-180
	7,0-9,0
	<0,3
	<0,35
	<0,05
	≥3,5
	
	
	<1000
	

	Đợt 12: thời gian từ 10-14/5/2021

	1
	Ngô Văn Đính
	Bình Định
	Tuy Phước
	31,3
	5
	91
	7,7
	0,058
	0,012
	0,005
	5,41
	21,22
	34,6
	7,8 x 103
	(-)

	2
	Ngô Văn Đính 
	Bình Định
	Tuy Phước
	31,4
	11
	52
	7,5
	0,173
	0,009
	0,005
	5,58
	8,10
	13,7
	6,7 x 102
	(-)

	3
	Ngô Văn Thương
	Bình Định
	Tuy Phước
	31.3
	5
	83
	7,7
	0,115
	0,010
	0,005
	5,97
	21,54
	94,0
	8,2 x 102
	(-)

	Đợt 14: thời gian từ 23-27/5/2021

	1
	Ngô Văn Đính 
	Bình Định
	Tuy Phước
	31,2
	5
	91
	8,5
	0,092
	0,015
	0,006
	5,00
	37,80
	92,3
	4,4 x 102
	(-)

	2
	Ngô Văn Thương
	Bình Định
	Tuy Phước
	31,0
	5
	64
	8,5
	0,115
	0,007
	0,005
	4,89
	32,27
	74,1
	1,2 x 102
	(-)

	3
	Ngô Văn Định
	Bình Định
	Tuy Phước
	31,5
	8
	49
	7,6
	0,357
	0,005
	0,004
	5,02
	8,83
	8,2
	2,0 x 103
	(-)


Phụ lục 4: Kết quả quan trắc môi trường nước tại các vùng nuôi tôm hùm tháng 05/2021

(Kèm theo công văn số 139/CV-TS3 ngày 02/6/2021)

	TT
	Điểm quan trắc
	Tỉnh
	Huyện/ thị xã
	Vị trí thu mẫu
	Nhiệt độ
(oC)
	Độ mặn
(‰)
	pH
	N-NH4+

(mg/l)
	N-NO2-
(mg/l)
	P-PO43-
(mg/l)
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	S2-

(mg/l)
	Coliform

(MPN/100 ml)
	Vibrio
 tổng số
(CFU/ml)
	Tảo độc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thành phần
	Mật độ

(tế bào/lít)

	Giá trị giới hạn cho phép theo:

+ Quyết định số 299/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT(1)

+ QCVN 10-MT: 2015/ BTNMT(2)
	
	26-32(1)
	28-36(2)
	7,5-8,5(1)

6,5-8,5(2)
	<0,1(1)(2)
	<0,25(1)
	≤0,2(1)(2)
	≥4,0(1)

>5,0(2)
	
	<0,02(1)
	<1000 (3)

<2500 (2)
	<1000
	
	

	Quan trắc đợt 11: thời gian từ ngày 3-6/05/2021

	1
	Phú Mỹ - Xuân Phương
	Phú Yên
	Sông Cầu
	Ven bờ
	31,0
	34
	8,0
	0,082
	0,006
	0,066
	5,08
	3,62
	0,004
	120
	2,1x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,2
	34
	8,2
	0,069
	0,005
	0,073
	5,13
	4,29
	0,003
	460
	6,5x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,3
	34
	8,2
	0,046
	0,005
	0,079
	5,27
	3,11
	0,003
	75
	1,2x102
	KPH
	 

	2
	Mỹ Thành-Xuân Thành
	Phú Yên
	Sông Cầu
	Ven bờ
	31,4
	33
	7,8
	0,115
	0,010
	0,097
	4,82
	4,84
	0,006
	29
	4,3x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,4
	34
	8,1
	0,091
	0,005
	0,055
	5,46
	4,08
	0,007
	150
	8,4x102
	Peridinium sp. 
	1200

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,2
	34
	8,1
	0,057
	0,004
	0,041
	5,71
	3,35
	0,004
	14
	2,5x102
	KPH
	 

	3
	Phước Lý-Xuân Yên
	PhúYên
	Sông Cầu
	Ven bờ
	31,1
	34
	7,9
	0,105
	0,009
	0,068
	4,88
	4,63
	0,006
	39
	3,6x102
	Peridinium sp. 
	450

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,3
	34
	8,1
	0,076
	0,006
	0,041
	5,53
	4,11
	0,006
	460
	9,8x102
	Peridinium sp. 
	600

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,4
	34
	8,2
	0,043
	0,005
	0,047
	5,58
	3,96
	0,004
	21
	3,0x102
	KPH
	 

	4
	Lạch Cổ Cò-Vạn Thạnh
	Khánh Hòa
	Vạn Ninh
	Ven bờ
	31,5
	35
	8,0
	0,034
	0,002
	0,087
	5,83
	5,52
	0,002
	150
	6,8x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,6
	35
	8,1
	0,023
	0,002
	0,056
	5,96
	5,67
	0,002
	240
	8,2x102
	Peridinium sp. 
	700

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,6
	35
	8,2
	0,023
	0,002
	0,054
	5,72
	6,38
	0,002
	75
	3,2x102
	KPH
	 

	5
	Xuân Tự-Vạn Hưng
	Khánh Hòa
	Vạn Ninh
	Ven bờ
	31,2
	33
	8,1
	0,127
	0,009
	0,129
	4,06
	5,78
	0,003
	290
	8,2x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,2
	33
	8,2
	0,082
	0,006
	0,133
	5,11
	4,69
	0,003
	460
	3,0x103
	Peridinium sp. 
	450

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,3
	34
	8,2
	0,057
	0,006
	0,108
	5,71
	3,36
	0,003
	95
	2,8x102
	KPH
	 

	6
	Vĩnh Nguyên
	Khánh Hòa
	Nha Trang
	Ven bờ
	30,7
	33
	7,9
	0,105
	0,008
	0,168
	5,25
	4,12
	0,005
	43
	6,8x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	30,9
	33
	8,0
	0,069
	0,007
	0,116
	5,67
	3,26
	0,005
	160
	2,3x103
	Peridinium sp. 
	250

	
	
	
	
	Phía ngoài
	30,9
	34
	8,2
	0,057
	0,007
	0,069
	5,93
	2,98
	0,002
	75
	4,0x102
	KPH
	 

	7
	Bình Ba-Cam Bình
	Khánh Hòa
	Cam Ranh
	Ven bờ
	31,4
	34
	8,0
	0,043
	0,004
	0,073
	5,34
	3,32
	0,004
	290
	9,0x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,5
	34
	8,3
	0,034
	0,003
	0,062
	5,12
	3,09
	0,002
	460
	1,5x103
	KPH
	 

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,4
	35
	8,3
	0,023
	0,003
	0,051
	5,81
	2,13
	0,002
	210
	5,8x102
	KPH
	 


Ghi chú: KPH: không phát hiện
	TT
	Điểm quan trắc
	Tỉnh
	Huyện/ thị xã
	Vị trí thu mẫu
	Nhiệt độ
(oC)
	Độ mặn
(‰)
	pH
	N-NH4+

(mg/l)
	N-NO2-
(mg/l)
	P-PO43-
(mg/l)
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	S2-

(mg/l)
	Coliform

(MPN/100 ml)
	Vibrio
 tổng số
(CFU/ml)
	Tảo độc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thành phần
	Mật độ

(tế bào/lít)

	Giá trị giới hạn cho phép theo:

+ Quyết định số 299/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT(1)

+ QCVN 10-MT: 2015/ BTNMT(2)
	
	26-32(1)
	28-36(2)
	7,5-8,5(1)

6,5-8,5(2)
	<0,1(1)(2)
	<0,25(1)
	≤0,2(1)(2)
	≥4,0(1)

>5,0(2)
	
	<0,02(1)
	<1000 (3)

<2500 (2)
	<1000
	
	

	Quan trắc đợt 12: thời gian từ ngày 10-14/05/2021

	1
	Phú Mỹ - Xuân Phương
	Phú Yên
	Sông Cầu
	Ven bờ
	31,4
	34
	8,1
	0,057
	0,011
	0,061
	5,33
	4,17
	0,007
	460
	9,1x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,5
	35
	8,2
	0,073
	0,008
	0,057
	5,61
	4,92
	0,006
	460
	1,2x103
	Peridinium sp. 
	1200

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,5
	35
	8,3
	0,046
	0,007
	0,086
	5,47
	3,56
	0,005
	240
	9,7x102
	KPH
	 

	2
	Mỹ Thành-Xuân Thành
	Phú Yên
	Sông Cầu
	Ven bờ
	30,9
	34
	7,9
	0,081
	0,010
	0,114
	5,13
	4,66
	0,007
	460
	6,8x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	30,9
	34
	8,2
	0,127
	0,006
	0,088
	4,49
	5,08
	0,007
	460
	2,5x103
	Peridinium sp. 
	560

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,0
	35
	8,2
	0,083
	0,006
	0,042
	5,38
	4,11
	0,006
	93
	2,4x102
	Peridinium sp. 
	950

	3
	Phước Lý-Xuân Yên
	PhúYên
	Sông Cầu
	Ven bờ
	31,4
	34
	8,0
	0,115
	0,012
	0,069
	4,66
	5,15
	0,008
	120
	1,2x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,5
	34
	8,2
	0,115
	0,011
	0,056
	5,53
	4,37
	0,008
	240
	4,5x103
	KPH
	 

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,5
	34
	8,2
	0,076
	0,011
	0,035
	5,48
	4,86
	0,007
	160
	9,0x102
	Peridinium sp. 
	2100

	4
	Lạch Cổ Cò-Vạn Thạnh
	Khánh Hòa
	Vạn Ninh
	Ven bờ
	31,3
	35
	8,2
	0,054
	0,004
	0,071
	5,71
	3,05
	0,006
	160
	1,8x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,4
	35
	8,3
	0,069
	0,003
	0,092
	5,82
	3,30
	0,004
	210
	5,9x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,4
	35
	8,2
	0,043
	0,003
	0,048
	6,36
	2,31
	0,004
	460
	8,0x102
	Peridinium sp. 
	450

	5
	Xuân Tự-Vạn Hưng
	Khánh Hòa
	Vạn Ninh
	Ven bờ
	31,2
	33
	8,2
	0,081
	0,010
	0,087
	6,44
	7,75
	0,005
	23
	9,0x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,3
	33
	8,2
	0,082
	0,011
	0,103
	5,37
	6,10
	0,007
	460
	7,4x103
	KPH
	 

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,3
	34
	8,2
	0,069
	0,006
	0,068
	5,53
	4,27
	0,004
	39
	7,2x102
	Peridinium sp. 
	600

	6
	Vĩnh Nguyên
	Khánh Hòa
	Nha Trang
	Ven bờ
	31,1
	33
	8,0
	0,091
	0,007
	0,126
	5,16
	5,62
	0,006
	290
	3,5x102
	Peridinium sp. 
	300

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,1
	34
	8,1
	0,054
	0,004
	0,073
	5,62
	4,38
	0,006
	1100
	8,2x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,2
	34
	8,2
	0,043
	0,004
	0,056
	5,81
	3,12
	0,004
	160
	5,5x102
	KPH
	 

	7
	Bình Ba-Cam Bình
	Khánh Hòa
	Cam Ranh
	Ven bờ
	31,2
	34
	8,1
	0,058
	0,,03
	0,073
	5,22
	2,21
	0,005
	150
	2,6x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,3
	35
	8,1
	0,034
	0,004
	0,056
	5,87
	2,84
	0,006
	43
	3,2x103
	KPH
	 

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,3
	35
	8,3
	0,034
	0,004
	0,069
	6,13
	2,09
	0,002
	150
	7,8x102
	KPH
	 


Ghi chú: KPH: không phát hiện
	TT
	Điểm quan trắc
	Tỉnh
	Huyện/ thị xã
	Vị trí thu mẫu
	Nhiệt độ
(oC)
	Độ mặn
(‰)
	pH
	N-NH4+

(mg/l)
	N-NO2-
(mg/l)
	P-PO43-
(mg/l)
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	S2-

(mg/l)
	Coliform

(MPN/100 ml)
	Vibrio
 tổng số
(CFU/ml)
	Tảo độc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thành phần
	Mật độ

(tế bào/lít)

	Giá trị giới hạn cho phép theo:

+ Quyết định số 299/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT(1)

+ QCVN 10-MT: 2015/ BTNMT(2)
	
	26-32(1)
	28-36(2)
	7,5-8,5(1)

6,5-8,5(2)
	<0,1(1)(2)
	<0,25(1)
	≤0,2(1)(2)
	≥4,0(1)

>5,0(2)
	
	<0,02(1)
	<1000 (3)

<2500 (2)
	<1000
	
	

	Quan trắc đợt 13: thời gian từ ngày 16-20/05/2021

	1
	Phú Mỹ - Xuân Phương
	Phú Yên
	Sông Cầu
	Ven bờ
	31,6
	35
	8,3
	0,149
	0,010
	0,087
	4,80
	5,26
	0,007
	23
	7,8x102
	Peridinium sp. 
	900

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,7
	35
	8,2
	0,081
	0,008
	0,133
	5,09
	4,13
	0,008
	75
	9,0x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,7
	35
	8,2
	0,069
	0,008
	0,126
	5,27
	4,88
	0,007
	64
	5,5x102
	KPH
	 

	2
	Mỹ Thành-Xuân Thành
	Phú Yên
	Sông Cầu
	Ven bờ
	31,0
	34
	7,9
	0,069
	0,009
	0,101
	5,71
	4,55
	0,006
	160
	6,0x102
	Peridinium sp. 
	960

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,1
	35
	8,3
	0,121
	0,011
	0,147
	5,13
	5,49
	0,008
	290
	1,3x103
	Peridinium sp. 
	1120

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,1
	35
	8,4
	0,072
	0,006
	0,122
	5,88
	4,12
	0,005
	23
	4,5x102
	KPH
	 

	3
	Phước Lý-Xuân Yên
	PhúYên
	Sông Cầu
	Ven bờ
	31,7
	34
	8,4
	0,091
	0,009
	0,129
	4,66
	5,66
	0,008
	75
	7,8x102
	Peridinium sp. 
	1200

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,7
	35
	8,3
	0,117
	0,009
	0,125
	4,85
	5,37
	0,007
	460
	2,5x103
	KPH
	 

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,6
	35
	8,3
	0,081
	0,007
	0,108
	5,19
	5,28
	0,007
	150
	6,0x102
	KPH
	 

	4
	Lạch Cổ Cò-Vạn Thạnh
	Khánh Hòa
	Vạn Ninh
	Ven bờ
	31,5
	35
	8,2
	0,049
	0,003
	0,039
	5,93
	2,12
	0,002
	150
	8,9x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,7
	35
	8,2
	0,043
	0,003
	0,032
	5,87
	2,36
	0,003
	460
	1,7x103
	Peridinium sp. 
	470

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,6
	35
	8,2
	0,043
	0,003
	0,048
	5,96
	2,08
	0,002
	290
	5,0x102
	Peridinium sp. 
	3000

	5
	Xuân Tự-Vạn Hưng
	Khánh Hòa
	Vạn Ninh
	Ven bờ
	30,9
	34
	8,1
	0,092
	0,006
	0,043
	4,56
	5,43
	0,006
	1100
	9,9x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,0
	34
	8,1
	0,115
	0,004
	0,054
	5,61
	4,81
	0,007
	460
	3,9x103
	KPH
	 

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,2
	35
	8,2
	0,081
	0,006
	0,038
	5,77
	4,19
	0,004
	150
	9,2x102
	KPH
	 

	6
	Trí Nguyên- Vĩnh Nguyên
	Khánh Hòa
	Nha Trang
	Ven bờ
	31,0
	33
	7,9
	0,069
	0,007
	0,106
	5,44
	3,11
	0,005
	160
	5,5x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,2
	34
	8,1
	0,057
	0,007
	0,048
	5,16
	3,29
	0,004
	460
	6,2x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,2
	34
	8,2
	0,043
	0,005
	0,055
	5,83
	2,78
	0,004
	460
	3,2x102
	KPH
	 

	7
	Bình Ba-Cam Bình
	Khánh Hòa
	Cam Ranh
	Ven bờ
	30,7
	35
	8,0
	0,034
	0,004
	0,058
	5,67
	2,66
	0,003
	93
	8,5x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	30,8
	35
	8,4
	0,034
	0,004
	0,069
	5,48
	2,75
	0,003
	460
	4,6x103
	Peridinium sp. 
	1500

	
	
	
	
	Phía ngoài
	30,8
	35
	8,3
	0,023
	0,003
	0,056
	5,86
	2,42
	0,002
	150
	9,0x102
	KPH
	 


	TT
	Điểm quan trắc
	Tỉnh
	Huyện/ thị xã
	Vị trí thu mẫu
	Nhiệt độ
(oC)
	Độ mặn
(‰)
	pH
	N-NH4+

(mg/l)
	N-NO2-
(mg/l)
	P-PO43-
(mg/l)
	DO

(mg/l)
	COD
(mg/l)
	S2-

(mg/l)
	Coliform

(MPN/100 ml)
	Vibrio
 tổng số
(CFU/ml)
	Tảo độc

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thành phần
	Mật độ

(tế bào/lít)

	Giá trị giới hạn cho phép theo:

+ Quyết định số 299/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT(1)

+ QCVN 10-MT: 2015/ BTNMT(2)
	
	26-32(1)
	28-36(2)
	7,5-8,5(1)

6,5-8,5(2)
	<0,1(1)(2)
	<0,25(1)
	≤0,2(1)(2)
	≥4,0(1)

>5,0(2)
	
	<0,02(1)
	<1000 (3)

<2500 (2)
	<1000
	
	

	Quan trắc đợt 14: thời gian từ ngày 23-27/05/2021

	1
	Phú Mỹ - Xuân Phương
	Phú Yên
	Sông Cầu
	Ven bờ
	30,9
	34
	8,0
	0,081
	0,005
	0,098
	5,08
	4,15
	0,006
	23
	3,2 x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,0
	34
	8,2
	0,105
	0,004
	0,065
	5,11
	4,87
	0,007
	64
	7,8x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,2
	35
	8,2
	0,069
	0,004
	0,121
	5,20
	3,92
	0,004
	95
	1,5x103
	Peridinium sp. 
	1500

	2
	Mỹ Thành-Xuân Thành
	Phú Yên
	Sông Cầu
	Ven bờ
	30,5
	33
	8,0
	0,127
	0,007
	0,039
	4,92
	6,10
	0,010
	1100
	8,2x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	30,7
	33
	8,1
	0,052
	0,007
	0,045
	5,23
	5,33
	0,011
	460
	1,0x103
	Peridinium sp. 
	5000

	
	
	
	
	Phía ngoài
	30,7
	34
	8,1
	0,049
	0,006
	0,040
	5,18
	3,87
	0,003
	43
	2,3x102
	KPH
	 

	3
	Phước Lý-Xuân Yên
	PhúYên
	Sông Cầu
	Ven bờ
	31,2
	34
	8,1
	0,081
	0,009
	0,088
	4,80
	5,92
	0,008
	93
	4,5x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	31,5
	34
	8,1
	0,115
	0,008
	0,073
	4,87
	5,77
	0,009
	290
	2,0x103
	Prorocentrum sp
	950

	
	
	
	
	Phía ngoài
	31,5
	34
	8,2
	0,087
	0,008
	0,058
	5,04
	4,28
	0,008
	150
	4,5x102
	Peridinium sp. 
	1200

	4
	Lạch Cổ Cò-Vạn Thạnh
	Khánh Hòa
	Vạn Ninh
	Ven bờ
	30,8
	35
	8,1
	0,034
	0,003
	0,032
	6,48
	2,71
	0,002
	240
	6,6x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	30,9
	35
	8,3
	0,034
	0,003
	0,041
	6,12
	2,84
	0,002
	460
	2,1x103
	KPH
	 

	
	
	
	
	Phía ngoài
	30,9
	35
	8,3
	0,023
	0,003
	0,028
	6,37
	2,16
	0,002
	120
	5,5x102
	KPH
	 

	5
	Xuân Tự-Vạn Hưng
	Khánh Hòa
	Vạn Ninh
	Ven bờ
	30,7
	34
	7,9
	0,058
	0,014
	0,038
	6,44
	4,23
	0,006
	1100
	9,8x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Khu nuôi
	30,8
	34
	8,1
	0,064
	0,010
	0,051
	5,76
	5,24
	0,004
	460
	2,9x103
	Peridinium sp. 
	650

	
	
	
	
	Phía ngoài
	30,8
	34
	8,2
	0,092
	0,006
	0,042
	6,09
	3,61
	0,002
	210
	6,9x102
	KPH
	 

	6
	Vĩnh Nguyên
	Khánh Hòa
	Nha Trang
	Ven bờ
	30,7
	33
	8,0
	0,057
	0,009
	0,035
	5,50
	6,71
	0,005
	120
	7,8x102
	Prorocentrum sp
	1200

	
	
	
	
	Khu nuôi
	30,7
	34
	8,3
	0,086
	0,005
	0,030
	5,32
	6,22
	0,003
	1100
	9,0x102
	KPH
	 

	
	
	
	
	Phía ngoài
	30,8
	34
	8,3
	0,049
	0,003
	0,037
	5,48
	4,80
	0,003
	290
	7,0x102
	KPH
	 

	7
	Bình Ba-Cam Bình
	Khánh Hòa
	Cam Ranh
	Ven bờ
	30,5
	34
	8,2
	0,076
	0,003
	0,061
	5,62
	3,27
	0,003
	75
	2,2x102
	Prorocentrum sp
	1500

	
	
	
	
	Khu nuôi
	30,5
	35
	8,2
	0,034
	0,002
	0,059
	5,27
	3,18
	0,004
	460
	1,9x103
	Peridinium sp. 
	850

	
	
	
	
	Phía ngoài
	30,6
	35
	8,2
	0,034
	0,002
	0,033
	6,11
	2,93
	0,002
	39
	2,5x102
	KPH
	 


Phụ lục 5: Kết quả phân tích thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng
I. (Kèm theo công văn số 139/CV-TS3 ngày 02/6/2021)

5.1. Kết quả phân tích thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng mẫu nước vùng nuôi tôm nước lợ
	STT
	Điểm quan trắc
	Tỉnh
	Huyện/Thị xã
	Thuốc BVTV gốc Carbamate
	Thuốc BVTV họ Cúc
	Cd
	Hg
	Pb

	
	
	
	
	(µg/l)
	(µg/l)
	(mg/l)
	(mg/l)
	(mg/l)

	Đợt 11: thời gian 3-6/5/2021

	1
	Vinh Quang-Phước Sơn
	Bình Định
	Tuy Phước
	KPH
	KPH
	0,0033
	KPH
	0,0063

	2
	Đông Điền-Phước Thắng
	Bình Định
	Tuy Phước
	KPH
	KPH
	0,0028
	KPH
	0,0081

	3
	Cầu Đà Nông- Hòa Hiệp Nam
	Phú Yên
	Đông Hòa
	KPH
	KPH
	0,0037
	KPH
	0,0056

	4
	Cầu Bình Phú, xã Xuân Hòa
	Phú Yên
	Sông Cầu
	KPH
	KPH
	0,0025
	KPH
	0,0074

	5
	Thôn 3, xã Xuân Hải
	Phú Yên
	Sông Cầu
	KPH
	KPH
	0,0016
	KPH
	0,0044

	6
	Thôn 4, xã Xuân Hải
	Phú Yên
	Sông Cầu
	KPH
	KPH
	0,0021
	KPH
	0,0052

	7
	Thôn 5, xã Xuân Hải
	Phú Yên
	Sông Cầu
	KPH
	KPH
	0,0018
	KPH
	0,0061

	8
	Xuân Đông-Vạn Hưng
	Khánh Hòa
	Vạn Ninh
	KPH
	KPH
	0,0013
	KPH
	0,0047

	9
	Tân Thủy-Ninh Lộc
	Khánh Hòa
	Ninh Hòa
	KPH
	KPH
	0,0035
	KPH
	0,0075

	10
	Hòa Thạnh 1, An Hải
	Ninh Thuận
	Ninh Phước
	KPH
	KPH
	0,0029
	KPH
	0,0066

	11
	Nam Cương, An Hải
	Ninh Thuận
	Ninh Phước
	KPH
	KPH
	0,0011
	KPH
	0,0032

	12
	Vĩnh Tân
	Bình Thuận
	Tuy Phong
	KPH
	KPH
	0,0024
	KPH
	0,0083


5.2. Kết quả phân tích thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng mẫu nước vùng nuôi tôm hùm
	STT
	Điểm quan trắc
	Tỉnh
	Huyện/Thị xã
	Thuốc BVTV gốc Carbamate
	Thuốc BVTV họ Cúc
	Cd
	Hg
	Pb

	
	
	
	
	(µg/l)
	(µg/l)
	(mg/l)
	(mg/l)
	(mg/l)

	Đợt 11: thời gian 3-6/5/2021

	1
	Phú Mỹ - Xuân Phương
	Phú Yên
	Sông Cầu
	KPH
	KPH
	0,0024
	KPH
	0,0041

	2
	Mỹ Thành-Xuân Thành
	Phú Yên
	Sông Cầu
	KPH
	KPH
	0,0021
	KPH
	0,0056

	3
	Phước Lý-Xuân Yên
	Phú Yên
	Sông Cầu
	KPH
	KPH
	0,0024
	KPH
	0,0049

	4
	Lạch Cổ Cò-Vạn Thạnh
	Khánh Hòa
	Vạn Ninh
	KPH
	KPH
	0,0015
	KPH
	0,0038

	5
	Xuân Tự-Vạn Hưng
	Khánh Hòa
	Vạn Ninh
	KPH
	KPH
	0,0022
	KPH
	0,0047

	6
	Trí Nguyên-Vĩnh Nguyên
	Khánh Hòa
	Nha Trang
	KPH
	KPH
	0,0027
	KPH
	0,0038

	7
	Bình Ba-Cam Bình
	Khánh Hòa
	Cam Ranh
	KPH
	KPH
	0,0013
	KPH
	0,0032


Phụ lục 6: Kết quả phân tích mẫu tôm hùm và tôm nước lợ
(Kèm theo công văn số 139/CV-TS3 ngày 02/6/2021)

	STT
	Điểm giám sát tôm hùm
	Kí hiệu mẫu
	Các chỉ tiêu giám sát bệnh sữa trên tôm hùm

	
	
	
	Rickettsia like bacteria (RLB) 
	Vibrio tổng số (cfu/g)
	V. alginolyticus

	Đợt 11: thời gian từ ngày 03-06/05/2021
	
	
	
	

	1
	Phú Mỹ - Xuân Phương
	PM1
	(+)
	1,0 x 103
	(-)

	
	
	PM2
	(+)
	2,9x 102
	(-)

	
	
	PM3
	(-)
	7,8 x 102
	(-)

	
	
	PM4
	(-)
	5,5 x 102
	(+)

	
	
	PM5
	(-)
	2,1x 103
	(-)

	
	
	PM6
	(-)
	9,3 x 102
	(+)

	2
	Phước Lý-Xuân Yên
	PL1
	(+)
	1,8 x 103
	(-)

	
	
	PL2
	(-)
	3,2 x 103
	(-)

	
	
	PL3
	(-)
	5,6 x 102
	(-)

	
	
	PL4
	(-)
	8,5 x 102
	(-)

	
	
	PL5
	(-)
	1,5 x 103
	(+)

	
	
	PL6
	(+)
	7,2 x 102
	(-)

	3
	Lạch Cổ Cò-Vạn Thạnh
	LCC1
	(+)
	4,0 x 103
	(-)

	
	
	LCC2
	(-)
	8,3 x 102
	(-)

	
	
	LCC3
	(-)
	3,1 x 103
	(-)

	
	
	LCC4
	(-)
	4,5 x 102
	(+)

	
	
	LCC5
	(-)
	9,5 x 102
	(+)

	
	
	LCC6
	(+)
	1,3  x 103
	(+)


	Đợt 12: thời gian từ ngày 10-14/05/2021

	1
	Phú Mỹ - Xuân Phương
	PM1
	(+)
	1,0 x 103
	(-)

	
	
	PM2
	(+)
	4,9x 102
	(+)

	
	
	PM3
	(-)
	5,4 x 102
	(+)

	
	
	PM4
	(-)
	1,7x 103
	(+)

	
	
	PM5
	(-)
	1,2 x 103
	(-)

	
	
	PM6
	(-)
	3,1 x 102
	(-)

	2
	Phước Lý-Xuân Yên
	PL1
	(+)
	2,9 x 103
	(+)

	
	
	PL2
	(-)
	6,1x 102
	(-)

	
	
	PL3
	(-)
	2,7 x 102
	(-)

	
	
	PL4
	(-)
	4,9 x 102
	(+)

	
	
	PL5
	(-)
	7,0 x 101
	(-)

	
	
	PL6
	(+)
	2,0 x 103
	(+)

	3
	Lạch Cổ Cò-Vạn Thạnh
	LCC1
	(+)
	8,2 x 102
	(-)

	
	
	LCC2
	(+)
	2,1 x 103
	(-)

	
	
	LCC3
	(-)
	1,5 x 102
	(-)

	
	
	LCC4
	(-)
	6,1 x 103
	(+)

	
	
	LCC5
	(-)
	3,3 x 103
	(+)

	
	
	LCC6
	(+)
	1,6  x 102
	(-)

	STT
	Điểm giám sát ao nuôi tôm nước lợ
	Ký hiệu mẫu
	Các chỉ tiêu giám sát bệnh tôm nước lợ

	
	
	
	WSSV
	AHPND
	EHP

	1
	Ngô Văn Đính 
	Bình Định
	(-)
	(-)
	(-)

	2
	Ngô Văn Thương
	Bình Định
	(-)
	(-)
	(-)

	3
	Ngô Văn Định
	Bình Định
	(-)
	(-)
	(-)


	STT
	Điểm giám sát tôm hùm
	Kí hiệu mẫu
	Các chỉ tiêu giám sát bệnh sữa trên tôm hùm

	
	
	
	Rickettsia like bacteria (RLB) 
	Vibrio tổng số (cfu/g)
	V. alginolyticus

	Đợt 13: thời gian từ ngày 16-20/05/2021
	
	
	
	

	1
	Phú Mỹ - Xuân Phương
	PM1
	(-)
	2,3 x 103
	(-)

	
	
	PM2
	(-)
	7,4x 102
	(-)

	
	
	PM3
	(+)
	4,8 x 103
	(+)

	
	
	PM4
	(-)
	7,8 x 102
	(+)

	
	
	PM5
	(-)
	3,2 x 102
	(-)

	
	
	PM6
	(+)
	4,5 x 102
	(-)

	2
	Phước Lý-Xuân Yên
	PL1
	(-)
	8,0 x 102
	(+)

	
	
	PL2
	(-)
	2,5 x 103
	(-)

	
	
	PL3
	(-)
	1,0 x 103
	(-)

	
	
	PL4
	(+)
	5,5 x 102
	(+)

	
	
	PL5
	(+)
	3,2 x 102
	(-)

	
	
	PL6
	(+)
	9,2 x 102
	(+)

	3
	Lạch Cổ Cò-Vạn Thạnh
	LCC1
	(+)
	1,2 x 103
	(-)

	
	
	LCC2
	(+)
	1,8 x 103
	(-)

	
	
	LCC3
	(-)
	7,9 x 102
	(+)

	
	
	LCC4
	(-)
	3,0 x 102
	(+)

	
	
	LCC5
	(-)
	8,9x 102
	(+)

	
	
	LCC6
	(-)
	5,3 x 102
	(-)


	Đợt 14: thời gian từ ngày 23-27/05/2021

	1
	Phú Mỹ - Xuân Phương
	PM1
	(-)
	6,2 x 102
	(-)

	
	
	PM2
	(+)
	3,4x 103
	(+)

	
	
	PM3
	(-)
	1,9 x 103
	(+)

	
	
	PM4
	(+)
	5,7x 103
	(+)

	
	
	PM5
	(-)
	8,4 x 102
	(-)

	
	
	PM6
	(+)
	2,4 x 103
	(-)

	2
	Phước Lý-Xuân Yên
	PL1
	(-)
	6,0 x 102
	(-)

	
	
	PL2
	(-)
	5,5x 102
	(-)

	
	
	PL3
	(-)
	8,9 x 102
	(-)

	
	
	PL4
	(+)
	6,7x 103
	(+)

	
	
	PL5
	(-)
	1,3 x 103
	(+)

	
	
	PL6
	(+)
	8,2 x 103
	(+)

	3
	Lạch Cổ Cò-Vạn Thạnh
	LCC1
	(-)
	6,1 x 102
	(+)

	
	
	LCC2
	(+)
	3,3 x 103
	(-)

	
	
	LCC3
	(+)
	2,0 x 103
	(-)

	
	
	LCC4
	(-)
	9,5 x 102
	(+)

	
	
	LCC5
	(-)
	1,5 x 103
	(+)

	
	
	LCC6
	(-)
	8,4x 102
	(+)

	STT
	Điểm giám sát ao nuôi tôm nước lợ
	Ký hiệu mẫu
	Các chỉ tiêu giám sát bệnh tôm nước lợ

	
	
	
	WSSV
	AHPND
	EHP

	1
	Ngô Văn Đính 
	Bình Định
	(-)
	(-)
	(-)

	2
	Ngô Văn Thương
	Bình Định
	(-)
	(-)
	(-)

	3
	Ngô Văn Định
	Bình Định
	(-)
	(-)
	(-)


Phụ lục 7: Kết quả đánh giá chất lượng nước theo VN – WQI

(Kèm theo công văn số 139/CV-TS3 ngày 02/6/2021)

	STT
	ĐIỂM QUAN TRẮC
	CHỈ TIÊU VƯỢT NGƯỠNG
	VN–WQI tháng 03/2021
	KHUYẾN CÁO

	
	
	
	Đợt 11
	Đợt 12
	Đợt 13
	Đợt 14
	

	I
	Vùng nuôi tôm nước lợ

	1
	Vinh Quang-Phước Sơn
	- N-NH4+ vượt giới hạn, mật độ vibrio spp. vượt ngưỡng

- Độ mặn, độ kiềm thấp. COD vượt giới hạn.
	87
	78
	96
	82
	- Nên chuẩn bị ao nuôi thật kỹ và kiểm tra các yếu tố môi trường ao nuôi. 

- Nên lấy vào lúc đỉnh triều, bố trí ao lắng để xử lý nước cấp. 

- Xử lý nước trước khi đưa vào ao nuôi

	2
	Đông Điền-Phước Thắng
	- Độ kiềm thấp hơn giới hạn cho phép

- Mật độ vibrio spp. vượt ngưỡng.  COD vượt giới hạn. 
	100
	96
	79
	68
	

	3
	Cầu Đà Nông, Hòa Hiệp Nam
	- Mật độ vibrio spp. vượt ngưỡng
	99
	78
	79
	96
	- Diệt khuẩn để loại trừ mầm bệnh.

	4
	Cầu Bình Phú, xã Xuân Hòa
	- Mật độ vibrio spp. vượt ngưỡng

- Coliforms vượt ngưỡng
	78
	79
	78
	79
	- Diệt khuẩn để loại trừ mầm bệnh, xử lý nước trước khi đưa vào ao nuôi

	5
	Thôn 3, xã Xuân Hải
	
	97
	97
	97
	97
	- Chất lượng nước rất tốt, có thể cấp cho nuôi tôm nước lợ.

	6
	Thôn 4, xã Xuân Hải
	- Mật độ vibrio spp. vượt ngưỡng

- Coliforms vượt ngưỡng
	98
	80
	80
	79
	- Diệt khuẩn để loại trừ mầm bệnh, xử lý nước trước khi đưa vào ao nuôi

	7
	Thôn 5, xã Xuân Hải
	- Mật độ vibrio spp. vượt ngưỡng
	97
	97
	97
	79
	- Diệt khuẩn để loại trừ mầm bệnh.

	8
	Xuân Đông-Vạn Hưng
	 
	93
	80
	96
	100
	- Chất lượng nước rất tốt, có thể cấp cho nuôi tôm nước lợ.

	9
	Tân Thủy-Ninh Lộc
	- COD vượt giới hạn. 

- Mật độ vibrio spp. vượt ngưỡng
	100
	78
	78
	73
	- Diệt khuẩn để loại trừ mầm bệnh.
- Xử lý nước trước khi đưa vào ao nuôi

	10
	Hòa Thạnh 1, An Hải
	- Mật độ vibrio spp. vượt ngưỡng
	100
	80
	79
	95
	- Diệt khuẩn để loại trừ mầm bệnh.

	11
	Nam Cương, An Hải
	-NO2- vượt ngưỡng
	96
	96
	94
	77
	- Lấy nước vào ao chứa lắng, xử lý trước khi cấp cho ao.

	12
	Vĩnh Tân- Tuy Phong
	- Mật độ vibrio spp. vượt ngưỡng
	98
	81
	80
	98
	- Diệt khuẩn để loại trừ mầm bệnh, xử lý nước trước khi đưa vào ao nuôi

	II
	Vùng nuôi tôm hùm

	1
	Phú Mỹ - Xuân Phương
	- N-NH4+ vượt giới hạn, DO thấp
	96
	80
	96
	83
	+ Thường xuyên theo dõi màu nước vùng nuôi, lưu ý đến hiện tượng màu nước thay đổi bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp.

+ Với các vùng nuôi có hàm lượng oxy hòa tan thấp cần đặt lồng nuôi tôm hùm ở giữa cột nước nhằm giảm thiểu việc thiếu oxy cục bộ; vệ sinh lồng thường xuyên để tăng cường trao đổi nước bên trong và bên ngoài lồng.
+ Khi nhiệt độ tăng cao, số lượng Vibrio tăng, oxy tầng đáy thấp hơn tầng mặt và tầng giữa vì vậy không nên thả lồng nuôi ở tầng nước đáy và vùng nước cạn (< 4m nước) và vùng nuôi có lớp bùn đáy lớn hơn 30 cm.

+ Lưu ý vào mùa nắng nóng, có mưa dông rải rác vào buổi chiều hoặc đêm tại một số khu vực nuôi. Do vậy, người nuôi tôm cần theo dõi những diễn biến bất thường xung quanh lồng/bè nuôi; tình trạng tôm nuôi (tôm ngoi lên mặt lưới lồng, di chuyển xung quanh lồng nuôi) để có giải pháp xử lý kịp thời.

	2
	Mỹ Thành-Xuân Thành
	- N-NH4+ vượt giới hạn, DO thấp

-  Mật độ vibrio spp. vượt ngưỡng
	97
	67
	68
	79
	

	3
	Phước Lý-Xuân Yên
	- N-NH4+ vượt giới hạn. DO thấp

- Mật độ vibrio spp. vượt ngưỡng
	97
	69
	68
	68
	

	4
	Lạch Cổ Cò-Vạn Thạnh
	- Mật độ vibrio spp. vượt ngưỡng
	99
	98
	81
	81
	

	5
	Xuân Tự-Vạn Hưng
	- N-NH4+ vượt giới hạn. DO thấp, Coliforms vượt ngưỡng
- Mật độ vibrio spp. vượt ngưỡng
	79
	79
	69
	80
	

	6
	Trí Nguyên-Vĩnh Nguyên
	- Mật độ vibrio spp. vượt ngưỡng
- Coliforms vượt ngưỡng
	80
	97
	96
	79
	

	7
	Bình Ba-Cam Bình
	- Mật độ vibrio spp. vượt ngưỡng
	79
	80
	79
	79
	


Ghi chú:     - VN-WQI: Chỉ số chất lượng nước của Việt Nam; Các mức độ đánh giá chất lượng nước theo chỉ số VN-WQI


	VN-WQI
	Mức đánh giá chất lượng nước

	91 - 100
	Rất tốt

	76 - 90
	Tốt

	51 - 75
	Trung bình

	26 - 50
	Xấu

	10 - 25
	Kém

	< 10
	Ô nhiễm rất nặng


